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UNIT 14: FREE TIME FUN 

[THÚ VUI LÚC RẢNH RỖI] 

- adventure /ədˈventʃər̩/ (n): cuộc phiêu lưu 

- band /bænd/ (n): ban nhạc 

- cartoon /kɑrˈtun/ (n): phim hoạt hình 

- character /ˈkærɪktər/ (n): nhân vật 

- complete /kəmˈpli:t/ (v): hoàn thành 

completion /kəmˈpli:ʃn/ (n): sự hoàn thành, việc hoàn thiện 

 completely / kəmˈpli:tli/ (adv) = totally (adv): hoàn toàn 

- contest /ˈkɒntest/ (n): cuộc thi 

 contest /kənˈtest/ (v) = take part in: tham dự, tham gia  

contestant /kənˈtestənt/ (n): người dự thi 

- cricket /ˈkrɪkɪt/ (n): con dế 

- detective /dɪˈtektɪv/ (n): thám tử 

 detect /dɪˈtekt/ (v): điều tra, khám phá, hóa giải 

 detection /dɪˈtekt ʃn/ (n): cuộc điều tra 

- gather /ˈgæð.ər/ (v): tập hợp 

 gathering / ˈgæðəriŋ/ (n)= meeting (n): cuộc họp, cuộc họp mặt 

- import /ɪmˈpɔrt/ (v) (n): nhập khẩu 

≠export /ɪk’spɔrt/ (v) (n): xuất khẩu 

- mixture /ˈmɪkstʃə/ (n): hỗn hợp, sự pha trộn,  

 mix /mɪks/ (v) : kết hợp, pha, trộn 

- owner /ˈəʊnər/ (n): người sở hữu 

own /əʊn/ (v): sở hữu, 

own /əʊn/ (adj): thuộc về ai đó 

- perform /pəˈfɔːm/ (v): biểu diễn 
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- satellite /ˈsætəlaɪt/ (n): vệ tinh 

- series /ˈsɪəri:z/ (n): phim truyền hình nhiều tập 

- switch on /swɪtʃ ɒn/ (v) = turn on: bật công tắc 

- viewer /’vjuːər/ (n): người xem 

view /’vjuː/ (v): xem, xem xét 

- drama /ˈdrɑmə/ (n): kịch 

 dramatic /ˈdrə’mɑtIk/ (adj): kịch tính, hấp dẫn, ấn tượng 

 dramatically /ˈdrə’mɑtIkli/ (adv): một cách kích tính 

- interest /ˈɪntərɪst/ (n): sở thích 

- cable TV /ˈkeɪbəl ˈtiˈvi/ (n): truyền hình cáp  

- comfortable /ˈkʌmftəbl/ (adj): thoải mái 

comfortably /ˈkʌmftəbli/ (adv): một cách thoải mái 

comfort /ˈkʌmfət/ (n): sự thoải mái, dễ chịu 

- available /ə’veiləbəl/ (adj): sẵn có 

Grammar 

to prefer (v): thích... hơn  

1) S + prefer + Noun + to + Noun 

           thích      (cái gì)   hơn   (cái gì) 

Example: My sister prefers meat to fish. (Chị tôi thích thịt hơn cá)  

2) S + prefer + V-ing + to + V-ing 

           thích       điều gì  hơn   điều gì 

Example: They prefer going to the cinema to staying at home. 

(Ho thích đi xem phim hơn là ở nhà) 

What do you prefer? Reading or watching TV? 

(Bạn thích điều gì hơn ? Đọc báo hay xem tivi?)  
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3) S+would prefer+to V+rather than+ V0 

           thích             làm gì        hơn       làm gì 

Ex: They'd prefer to go the cinema rather than stay at home tonight. (Họ thích đi xem phim hơn là ở nhà 

tối nay) 

I’d prefer to live in the city rather than (live) in the countryside. (Tôi thích sống ở thành phố hơn là 

(sống) ở miền quê) 

4) S + would prefer/ prefer + to V 

            thích                             làm gì hơn 

Ex: Tom doesn’t like TV. He’d prefer (prefers) to do other things. 

(Tom không thích truyền hình. Anh ấy thích làm những việc khác hơn) 

I prefer to listen to music. It's raining outside. 

(Tôi thích nghe nhạc hơn. Bên ngoài trời đang mưa).  

to like (v) : thích, ưa thích (có tính lâu dài) 

1) S + like + Noun / Gerund (V-ing)  

= S + enjoy + Noun / Gerund (V-ing) 

Example:  

My father likes tea and coffee. 

(Ba tôi thích uống trà và cà phê) 

We like going swimming. It's our hobby. 

(Chúng tôi thích đi bơi. Đó là thú tiêu khiển của chúng tôi)  

2)    S + like + to - infinitive = thích làm gì trong một hoàn cành nào hay có sự lựa chọn điều chúng ta 

nghĩ là tốt để làm. 

Examples: 

I like to have a picnic today. The weather is wonderful. 

(Tôi thích đi cắm trại hôm nay. Thời tiết tuyệt vời quá) 

Mary doesn’t like to live alone. She is afraid of being robbed. 

(Mary không thích ở một mình. Cô ấy sợ bị cướp) 

3)       would like ... = want dùng để bày tỏ ý cần hay muốn gì một cách lịch sự. 

Example: I’d like a cup of coffee, please. (Vui lòng cho tôi một tách cà phê) 
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 Would you like + noun?: dùng để mời ai (ăn/uống) gì 

Example: Would you like some wine? (Bạn dùng chút rượu vang nhé.) 

 Would you like + to-infinitive ...?: mời ai làm gì 

Example: Would you like to come and have dinner with me this Saturday? 

(Bạn đến dùng cơm tối với tôi thứ bảy này nhé.) 

Reciprocal pronouns (Đại từ hỗ tương) 

1)     Each other: lẫn nhau (dùng cho hai người, hai con vật) 

Ex: Tom looked at Mary. Mary looked at Tom 

=> They looked at each other. 

(Tom nhìn Mary. Mary nhìn Tom => Họ nhìn nhau) 

Hoa writes letters lo Tim. Tim writes letters to Hoa => They write to each other. 

(Hoa viết thư cho Tim. Tim viết thư cho Hoa => Họ viết thư cho nhau) 

2)     One another: lẫn nhau (khi có hơn hai người, hai con vật) 

Ex: Our neighbours often help one another. 

(Những người hàng xóm của chúng tôi thường giúp đỡ lẫn nhau) 

Brothers and sisters in the family should love and help one another. 

(Anh chị em trong gia đình phải thương yêu giúp đỡ nhau) 

Exercise 

I. Choose the best answer to fill the gap in each of the following: 

1. I prefer coffee …………….. tea. 

A. to                      B. than             C. from 

2. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer …………….. in the mountains.  

A. walk                 B. walking         C. walked 

3. I prefer trains …………….. cars. 

A. from                 B. than              C. to 

4. I’m not a big fan of cars; I prefer …………….. by train. 

A. travelling          B. travel            C. to travelling 
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5. They’d rather have lunch inside, but I’d prefer …………….. outside in the garden. 

A.eat                    B. eating            C. to eat 

6. I would prefer …………….. a dress rather than pants. 

A. wear                B. wearing          C. to wear 

7. She would prefer to live with her parents rather …………….. alone. 

A. to                     B. than                C. for 

8. Why do you …………….. going out with Tom? 

A. prefer               B. would prefer   C. would rather 

9. I would prefer you …………….. out. 

A. not to go          B. not going        C. didn’t go 

10. She would prefer if I …………….. her up. 

A. picking             B. picked            C. to pick 

 

 II. Choose the most suitable word or phrase for the blank: 
1. I like to listen to rock music. 
A. love          B. want          C. enjoy         D. hate 

2. She prefers ___________________ part in sports. 

A. take          B. to take         C. taking         D. both B & C 

3. That sounds ___________________ to me. 
A. good         B. well           C. cheaply        D. usually 

4. His mother wanted him ___________________ some bread. 

A. bought        B. to buy         C. buying         D. to buying 
5. I’m not busy on Wednesday. 

A. tired          B. late           C. at home        D. free 

6. I waited for them ___________________ they arrived. 
A. after         B. because        C. when         D. until 

7. Her car is ___________________ mine. 

A. as big as       B. as big so       C. so big so       D. so big as 

8. She is going to listen ___________________ the radio. 
A. for            B. of             C. to            D. on 

9. ___________________ is a person who watches television. 

A. Contestant     B. Viewer         C. Member       D. Worker 
10. Her parents ___________________ to do other things. 

A. enjoy          B. prefer          C. take part in     D. both A & B 

11. TV viewers can ___________________ in some contests. 
A. take part       B. join          C. interested       D. both A & B 
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12. Some people watch TV ___________________ the windows. 

A. in              B. on          C. through         D. by 
13. We ___________________ friends any more. 

A. are            B. aren’t        C. is              D. isn’t 

14. What kinds ___________________ program do you like? 

A. of              B. from        C. for             D. to 
15. “Pop music” is the short ___________________ of “popular music”. 

A. form            B. word        C. from           D. world 

16. We don’t have a TV ___________________ our place. 
A. in              B. on          C. at             D. with 

17. They prefer reading ___________________ watching TV. 

A. in               B. to          C. for             D. on 
18. What kinds of ___________________ do you like? – Cartoons. 

A. books           B. pictures      C. magazines      D. films 

19. ___________________ swimming? 

A. How about       B. Let’s         C. Why don’t we    D. Shall we 
20. Life is now ___________________ than it was. 

A. comfortable      B. more comfortable    C. comfortabler     D. happy 

21. Very few people ___________________ TV set many years ago. 
A. have            B. has           C. had             D. to have 

22. Let’s ___________________ a detective movie. 

A. see             B. sees          C. saw            D. seeing 
23. There will be a new film on ___________________ Sao Mai Theater tonight. 

A. on              B. in             C. at              D. to 

24. I’d like ___________________ the Beauty Summer. 

A. watch            B. towatch         C. watching        D. will watch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


